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Số TT Chủng loại/ Tên thiết bị/ Hàng hóa
Đơn vị 

tính

 Tổng số lượng định 

mức sau bổ sung

1 Máy X-Quang kỹ thuật số chụp tổng quát Hệ thống 3

2 Máy X-Quang nha Hệ thống 3

3 Máy X-Quang di động Hệ thống 5

4 Máy X-Quang C Arm Hệ thống 3

5 Máy X-Quang nhũ ảnh Hệ thống 2

6 Máy siêu âm doppler màu ≥ 3 đầu dò Cái 4

7 Máy siêu âm doppler màu xách tay Cái 3

8 Máy siêu âm chuyên tim mạch Cái 3

9 Máy xét nghiệm sinh hóa các loại Cái 3

10 Máy thận nhân tạo Cái 30

11 Máy gây mê Cái 7

12 Máy điện tim Cái 12

13 Hệ thống nội soi tiêu hoá (dạ dày - đại tràng) Hệ thống 3

14 Hệ thống khám nội soi Tai Mũi Họng Hệ thống 4

15 Máy đo điện não đồ Cái 2

16 Dao mổ điện cao tần Cái 5

17 Dao mổ siêu âm/ Dao hàn mạch Cái 2

18 Hệ thống phẫu thuật nội soi bụng tổng quát Hệ thống 2

19 Hệ thống phẫu thuật nội soi Tai mũi họng Hệ thống 3

20 Đèn mổ treo trần 2 nhánh Cái 4

21 Đèn mổ di động Cái 5

22 Bàn mổ Cái 5

23 Máy soi cổ tử cung Hệ thống 2

24 Máy theo dõi sản khoa 2 chức năng Cái 3

25 Bàn khám tai mũi họng Cái 4

26 Bàn bó bột - nắn xương Cái 3

27 Máy chiếu bảng thị lực Cái 3

28 Bộ đèn đặt nội khí quản có camera Bộ 7

29 Đèn khe khám mắt (kính sinh hiển vi) Cái 3

30 Đèn soi đáy mắt Cái 5

31 Kính hiển vi phẫu thuật mắt Cái 3

32 Kính hiển vi quang học Cái 3

33 Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi mũi xoang Bộ 3

34 Bộ dụng cụ phẫu thuật trung phẫu Bộ 4

35 Bộ dụng cụ phẫu thuật Phaco Bộ 8

36 Máy cắt đốt Cái 3

37 Doppler tim thai Cái 3

38 Máy đo nhãn áp tự động Cái 2

39 Hệ thống định nhóm máu bằng gelcard Hệ thống 3

40 Hệ thống đo HbA1c Hệ thống 3

41 Hệ thống hóa mô miễn dịch Hệ thống 3

42 Hệ thống máy đông máu Hệ thống 3
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43 Hệ thống máy đông máu tự động Hệ thống 3

44 Hệ thống máy gel card Hệ thống 3

45 Hệ thống miễn dịch tự động Hệ thống 3

46 Hệ thống Realtime PCR Hệ thống 2

47 Hệ thống ủ nước 37 độ C Hệ thống 3

48 Hệ thống xét nghiệm Elisa tự động Hệ thống 3

49 Mâm nóng làm khô lam kính Cái 3

50 Máy cất nước 2 lần 5 lít /h + bộ tiền lọc Cái 2

51 Máy cấy máu Cái 2

52 Máy cấy vi khuẩn Cái 2

53 Máy đếm khuẩn lạc tự động Cái 2

54 Máy điện di, ngang Cái 2

55 Máy định danh vi khuẩn và kháng sinh đồ Cái 2

56 Máy đo khí máu động mạch Cái 3

57 Máy ion đồ Cái 3

58 Máy lắc vòng Cái 3

59 Máy ly tâm Cái 4

60 Máy ly tâm 24 ống mao dẫn Cái 5

61 Máy ly tâm đa năng ≥ 6000 vòng/phút Cái 2

62 Máy ly tâm Gelcard Cái 2

63 Máy nhuộm tiêu bản Cái 2

64 Máy nuôi cấy sinh vật kị khí Cái 2

65 Máy phân tích huyết học tự động Cái 5

66 Máy phân tích khí máu Cái 3

67 Máy phân tích nước tiểu tự động Cái 3

68 Máy phân tích tốc độ lắng máu Cái 3

69 Máy ủ nhiệt Cái 2

70 Thiết bị tiệt trùng que cấy vi sinh Cái 2

71 Tủ ấm ≥ 100 L Cái 2

72 Tủ bảo quản hóa chất 2-8 độ c Cái 4

73 Tủ lạnh trữ bệnh phẩm Cái 4

74 Máy hấp ướt dung tích trên 150 lít Cái 4

75 Máy kéo dãn cột sống, lưng, cổ tự động Cái 4

76 Thùng sáp Parafin Cái 3

77 Cảm biến X-Quang nha khoa Cái 3

78 Máy Xquang răng toàn cảnh kỹ thuật số Hệ thống 2

79 Hệ thống CT-Scanner 64 lát cắt/ vòng quay Hệ thống 2

80 Hệ thống CT-Scanner 128 lát cắt/ vòng quay Hệ thống 2

81 Hệ thống Chụp cộng hưởng từ 1.5 Tesla Hệ thống 2

82 Hệ thống Chụp cộng hưởng từ 3.0 Tesla Hệ thống 2

83 Bàn mổ ngoại thần kinh Cái 3

84 Bàn mổ chấn thương chỉnh hình Cái 3

85 Máy thở xách tay Cái 4

86 Hệ thống phẫu thuật nội soi khớp Hệ thống 2
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87 Máy xét nghiệm sinh hóa các loại Hệ thống 2

88 Đèn mổ treo trần Cái 2

89 Ghế máy khám nha Cái 3

90 Đèn đọc phim X-Quang Cái 10

91 Ghế khám tai mũi họng Cái 3

92 Ghế tập cơ tứ đầu đùi Cái 3

93 Giường bệnh nhân Cái 30

94 Giường hồi sức Cái 4

95 Giường tập vật lý trị liệu Cái 20

96 Kính soi đáy mắt Cái 5

97 Bộ đại phẫu Bộ 2

98 Bộ dụng cụ cắt amydal và nạo VA Bộ 3

99 Bộ phẫu thuật vách ngăn Bộ 2

100 Kim sinh thiết màng phổi Bộ 2

101 Ống nội soi tai mũi họng Cái 6

102 Máy cưa xương đa năng Cái 3

103 Máy khoan xương đa năng Cái 3

104 Máy phẫu thuật Phaco bán phần trước Cái 2

105 Máy áp lạnh cổ tử cung Cái 2

106 Máy hút khói khử mùi cắt đốt Cái 3

107 Khung tập xoay khớp vai Cái 2

108 Máy cắt cone gutta nha khoa Cái 3

109 Máy điện xung Cái 3

110 Máy điều trị nội nha Cái 4

111 Máy định vị chóp răng Cái 3

112 Máy nén ép trị liệu suy giãn tĩnh mạch Cái 3

113 Máy phát tia Plasma lạnh Cái 2

114 Máy tập thụ động khớp gối Cái 2

115 Thang tường Cái 2

116 Máy đo điện cơ Cái 4

117 Máy điện tim gắng sức Cái 2

118 Máy đo thân nhiệt từ xa Cái 4

119 Máy đo thính lực Cái 2

120 Máy soi ven Cái 4

121 Máy đo tật khúc xạ Cái 2

122 Máy đo chức năng hô hấp Cái 2

123 Máy điện giải Cái 2

124 Máy xét nghiệm miễn dịch Cái 3

125 Máy hấp ướt dung tích trên 500 lít Cái 3

126 Máy hấp nhanh Cái 2

127 Bộ Pipette các cỡ Bộ 10

128 Bồn rửa tay phẫu thuật viên Bộ 4

129 Máy làm ấm bệnh nhân Cái 2

130 Máy làm ấm dịch truyền - máu Cái 2

131 Tủ đựng dụng cụ Cái 3



Page 4 of 4

Số TT Chủng loại/ Tên thiết bị/ Hàng hóa
Đơn vị 

tính

 Tổng số lượng định 

mức sau bổ sung

132 Tủ đựng thiết bị nội soi Cái 3

133 Tủ làm ấm thuốc cản quang Cái 2

134 Tủ lạnh trữ thuốc chuyên dụng Cái 5

135 Tủ lạnh hóa chất Cái 3

136 Máy Doppler tim thai Cái 3


